
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

F107 ngõ 24 Phố Nguyễn Chính, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

24/04/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH BIO GREEN

0108242780

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7920

2. Sản xuất thiết bị truyền thông 2630

3. Xây dựng công trình công ích 4220

4. Cung ứng và quản lý nguồn lao động
Chi tiết: Cung ứng và quản lý nguồn lao động trong nước

7830

5. Điều hành tua du lịch 7912

6. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết : bán buôn nước hoa, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.

4649

8. Bán buôn thực phẩm 4632(Chính)

9. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

10. Bán buôn đồ uống 4633

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

12. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

13. Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính 2620

14. Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng 2640

15. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển 2651

16. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

17. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741

18. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

19. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

20. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH BIO GREEN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: BIO GREEN COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0941308585
Email:

Fax:
Website:
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200.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN COI

Số 15, ngõ 144 phố 
Quan Nhân, Phường 
Nhân Chính, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

100.000.000 50,000 011600766

21. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

22. Bán buôn tổng hợp 4690

23. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

24. Lập trình máy vi tính 6201

25. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

26. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan 6311

27. Cổng thông tin 6312

28. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

29. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật

7210

30. Quảng cáo 7310

31. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi 
tính) cho thuê máy móc, trang thiết bị chuyên ngành viễn 
thông, công nghệ thông tin và truyền thông

7730

32. Đại lý du lịch 7911

33. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

34. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

35. Dịch vụ đóng gói 8292

36. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất  nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
Hai trăm triệu đồng
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2 PHAN THỊ 
THANH 
HIỀN

F302-A8, Phường 
Tân Mai, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

100.000.000 50,000 B3675899

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       B3675899
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: F302-A8, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: F302-A8, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

Họ và tên:   PHAN THỊ THANH HIỀN Nữ

20/06/1975 Kinh Việt Nam

13/01/2010 Cục quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Giám đốcChức danh:
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